
1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 27/02/2020 Nữ 080320001202 BV Cần Giuộc Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hoàng Sơn Nguyễn Hoàng Sơn Làm nông Kha Thị Ánh Nga Nội trợ
0792460349-cha

'0937871249-mẹ

2 Trương Minh Thùy Anh 30/06/2020 Nữ 080320004573 BV P.sản Mêkong Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Ngọc Hạnh Trương Minh Vũ NV Kỹ thuât Trần Thị Thanh Trang Nội trợ
0903717431-cha

'0372737519-mẹ

3 Nguyễn Quốc Đại 18/8/2020 Nam 080220006076 BV Hùng Vương Tổ 9 ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Vũ Thanh Tuấn Nguyễn Vũ Thanh Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Giàu Công nhân
0367352589-ô.nội

'0383494407-cha

4 Lâm Thành Đạt 24/12/2020 Nam 080220010378 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Lâm Thành Trung Lâm Thành Trung Công nhân Lê Thị Bé Linh Công nhân 
0937306384-cha

0976479484-mẹ

5 Nguyễn Thành Đạt 30/09/2020 Nam 079220033166 BV Từ Dũ Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Thành Ng. Bảo Thành Danh Công nhân Nguyễn Thị Lành Công nhân
0377711083-cha

'0776115204-mẹ

6 Võ Trường Giang 02/10/2020 Nam 080220008541 BV Hùng Vương Tổ 2 ấp 3 Xã PVTây Lê Thị Thuỳ Trang Võ Trường Hận Làm thuê Lê Thị Thuỳ Trang Nội trợ
0379713320-cha

'0852985032-mẹ

7 Đỗ Ngọc Hân 26/07/2020 Nữ 080320005102 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Đỗ Văn Hai Đỗ Tấn Ngọc Nuôi tôm Hồ Thị Tuyết Nương Chăn nuôi
0901114353-cha

'0938875981-mẹ

8 Nguyễn Trọng Hoài 22/03/2020 Nam 080220002111 TT Y tế Phú Tân Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Hùng Nguyễn Trọng Bình Công nhân Nguyễn Thị Bé Thanh Công nhân
0783220631-cha

'0707564591-mẹ

9 Mạc Phước Hưng 01/02/2020 Nam 080220000778 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Văn Trổ Mạc Phước Nhẫn Công nhân Phạm Thị Hồng Yến Nội trợ
0776944515-cha

'0933473946-mẹ

10 Trần Đặng Thu Hương 08/11/20220 Nữ 080320008819 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Đặng Thị Thu Sang Trần Minh Vũ Công nhân Đặng Thị Thu Sang Công nhân
0902007757-cha

'0937379684-mẹ

11 Nguyễn Quốc Huy 13/7/2020 Nam 080220005187 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Chắc Nguyễn Văn  Chiêu Công nhân Lê Hồng Lý Công nhân
0327826552-cha

'0392735550-mẹ

12 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/11/2020 Nam 080220009294 BV Từ Dũ Tổ 13 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Có Nguyễn Văn Có Công nhân Đổ Thị Mộng Thu Công nhân
0798260001-cha

'0768768920-mẹ

13 Lê Thị Oanh Kiều 31/10/2020 Nữ 080320010150 BV Cần Giuộc Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Thanh Liên Lê Quốc Thắng Công nhân Nguyễn Thị Thanh Liên Công nhân 
0909310834-cha

0898143974-mẹ

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 14/7/2020 Nữ 080320004826 BV Long An Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung Nhân viên Nguyễn Thị Ngọc Hà Nội trợ
0329167689-cha

'0342927947-mẹ

15 Nguyễn Minh Lộc 06/9/2020 Nam 080220006927 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngoan Nguyễn Văn Ngoan Công nhân Nguyễn Thị Bích Vân Nội trợ
0937219980-cha

'0772586252-mẹ

16 Nguyễn Minh Long 04/11/2020 Nam 080220009147 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Lệ Dung Nguyễn Minh Vương Điều dưỡng Đỗ Thị Mộng Trinh Điều dưỡng
0977321517-cha

'0933877674-mẹ

17 Hoàng Diễm My 30/01/2020 Nữ 080320000729 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Lê Thị Dừa Hoàng Hải Hưng Làm ruộng Nguyễn Thị Kim Hương Làm ruộng
0918657030-cha

'0933267000-mẹ

18 Nguyễn Hoàng Huy Nam 11/02/2020 Nam 080220001068 BV Từ Dũ Tổ 11 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Hùng Cường Nguyễn Hồng Bảo Công nhân Danh Út Bé Nội trợ
0383665954-cha

'0944799775-mẹ

19 Phùng Đặng Phương Nghi 29/06/2020 Nữ 080320004458 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Phùng Thanh Điền Phùng Thanh Điền Công nhân Đặng Thị Ngọc Lợi Nội trợ
0968455513-cha

'0945257134-mẹ

20 Lê Thị Bảo Nhi 08/9/2020 Nữ 080320006568 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Lê Ngọc A Lê Minh Chiến Phụ hồ Nguyễn Thị Thanh Nội trợ
0765519021-cha

0393557665-mẹ
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21 Nguyễn Phú Quý 31/03/2020 Nam 080220002202 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Sang Nguyễn Ngọc Sang Công nhân Lê Thị Kim Chiến Công nhân
0764001479-cha

'0379508884-mẹ

22 Võ Ngọc Kim Quyên 02/11//2020 Nữ 080320008175 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Út Võ Hoài Bảo Sửa xe Trần Thanh Tuyền Công nhân
0908523039-cha

'0932042746-mẹ

23 Nguyễn Thị Diễm Sương 22/02/2020 Nữ 080320001055 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thị Hồng Thu Nguyễn Minh Hải Đi nghe Lê Ngọc Nhung Công nhân 
0793743608-cha

0899924998-mẹ

24 Phan Lê Phúc Tâm 09/6/2020 Nam 080220004203 BV Từ Dũ Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Dương Thị Soàn Phan Văn Hoà Nuôi tôm Lê Hoàng Cẩm Tú Nội trợ
0937617728-cha

0937630028-mẹ

25 Nguyễn Kiều Thảo 07/12/2020 Nữ 080320009279 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Minh Phước Nguyễn Minh Phước NVVP Nguyễn Thị Bé Tư Nội trợ
0907494467-cha

0794476551-mẹ

26 Nguyễn Phát Thịnh 07/11/2020 Nam 080220009799 BV Quân Y 7A Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Tự do Phan Thị Hoài Thương Nội trợ
0907664970-cha

'0933255237-mẹ

27 Võ Minh Trường 23/03/2020 Nam 080220002112 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 3 Xã PVTây Võ Thị Lũy Võ Văn Hận Công nhân Cao Thị Hồng Lý Công nhân 
0937198074-cha

0399123853-mẹ

28 Phan Gia Tuệ 07/12/2020 Nữ 080320009360 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Thị Tám Phan Phước Tâm Công nhân Ngô Thị Hằng Công nhân 
0921549341-cha

0932792441-mẹ

29 Lê Nguyễn Minh Tùng 09/6/2020 Nam 080220004258 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 2 Xã PVTây Trần Thị Thành Lê Trung Huy Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy Công nhân 
0792869586-ngoại

0786065100-mẹ

30 Huỳnh Lê Khánh Vy 12/4/2020 Nữ 080320002726 BV Chợ Rẫy Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Huỳnh Văn Hưng Huỳnh Văn Hưng Công nhân Lê Thị Kim Thủy Mất
0902477482-cậu

0797768353-mợ

31 Võ Ngọc Thảo Vy 09/7/2020 Nữ 080320004729 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Kim Cương Võ Thanh Hiện Công nhân Trần Thị Kim Cương Giáo viên
0329112261-cha

'0964171835-mẹ

Tổng cộng: 31/15 nữ

Nguyễn Thị Kiều Oanh

KT.HIỆU TRƯỞNG
GVCN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Huỳnh Thị Kim Thoa

Đinh Thị Diễm Phượng
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